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2
LS&ĐL(Địa) - 

N.Thủy

KHTN(HS) - 

Chiều
TOAN - Thu TOAN - Hải HĐTN - Thạch KHTN(Lý) - Ngọc

N_THUẬT(N) - 

P.Thắng
Anh - T.Anh TOAN - B.Thảo TIN - Trang VAN - Hằng Anh - Trinh Anh - Luận VAN - Hòa VAN - Đào TOAN - Mẫn VAN - Hường TOAN - Thanh GDCD - Thoa VAN - Dung

CONG NGHE - 

Đại
Anh - Thư

KHTN(H) - 

H.Thanh
TOAN - K.Ngân

N_THUẬT(MT) - 

V.Thúy
KHTN(Lý) - Tình VAN - T.Uyên VAN - Lan Anh - Nguyên TOAN - Nam VAN - Mẫn-V Anh - Lệ VAN - D.Thu TOAN - Uyên.To

LS&ĐL(Sử) - 

Phương
KHTN(H) - Mai

N_THUẬT(MT) - 

Hiền

LS&ĐL(Địa) - 

N.Hương
TOAN - Ngoan

3 Anh - Thạch TIN - Trang
LS&ĐL(Địa) - 

N.Thủy
Anh - Ái TOAN - Đại VAN - Đào TOAN - Ngoan LS&ĐL(Địa) - Lý VAN - Hường GDCD - Đảm

CONG NGHE - 

Thảo
TOAN - Mẫn LS&ĐL(Sử) - Thủy KHTN(HS) - Oanh TOAN - Hiếu VAN - Lan KHTN(HS) - Trầm

LS&ĐL(Địa) - Thu 

Sử

N_THUẬT(N) - 

Kiều
TOAN - K.Ngân VAN - Trang văn GDĐP - T. Trang Anh - Trinh KHTN(S) - Liên TOAN - Hải Anh - Thư LS&ĐL(Sử) - Lân TOAN - Thanh TOAN - Nam

KHTN(H) - 

H.Thanh
Anh - Lệ TIN - Chinh GDĐP - My

LS&ĐL(Địa) - 

N.Hương
TOAN - Tú

N_THUẬT(MT) - 

Hiền
GDCD - Ngân KHTN(Lý) - Tùng VAN - D.Thu

4 VAN - Hương văn KHTN(Lý) - Ngọc
CONG NGHE - 

Thảo

KHTN(HS) - 

Chiều
TIN - Trang TOAN - Ngoan GDĐP - My GDCD - Đảm KHTN(Lý) - Tình VAN - Hường LS&ĐL(Sử) - Thủy KHTN(HS) - Trầm HĐTN - Nhi TOAN - Mẫn TIN - Chinh KHTN(HS) - Oanh Anh - Trinh

N_THUẬT(MT) - 

Thoa
VAN - Dung GDĐP - T. Trang VAN - Trang văn TOAN - Hải KHTN(S) - Liên

CONG NGHE - 

Đại
Anh - Thúy KHTN(H) - Mai TOAN - Nam GDCD - Kiều VAN - Mẫn-V

KHTN(Lý) - 

T.Thúy

CONG NGHE - 

Hiếu
TOAN - Tú KHTN(Lý) - Tùng Anh - Ái LS&ĐL(Địa) - Lý VAN - T.Uyên VAN - N.Uyên Anh - Luận Anh - Nguyên

5

1 GDCD - Đảm
KHTN(HS) - 

Chiều

N_THUẬT(N) - 

P.Thắng
GDĐP - My VAN - N.Uyên

LS&ĐL(Sử) - Thu 

Sử
HĐTN - Hiền TOAN - B.Thảo LS&ĐL(Địa) - Lý

KHTN(HS) - 

T.Thúy
TOAN - Hiếu GDĐP - Nhi

LS&ĐL(Địa) - 

Mẫn-V
KHTN(HS) - Oanh GDĐP - Trang văn

CONG NGHE - 

Thảo

N_THUẬT(MT) - 

Thoa
TOAN - Thanh TD - Dự TD - Tâm TD - A.Tú TD - Linh

2 TOAN - Thu
LS&ĐL(Sử) - Thu 

Sử

KHTN(HS) - 

Chiều
VAN - N.Uyên

N_THUẬT(MT) - 

Thoa
LS&ĐL(Địa) - Lý

N_THUẬT(MT) - 

Hiền
VAN - Nhi TOAN - B.Thảo GDĐP - My

N_THUẬT(N) - 

P.Thắng
Anh - Trinh KHTN(HS) - Trầm GDĐP - Trang văn

CONG NGHE - 

Thảo
KHTN(HS) - Oanh TOAN - Thanh LS&ĐL(Sử) - Đảm TD - Dự TD - Tâm TD - A.Tú TD - Linh

Chiều Thứ 2 3
N_THUẬT(N) - 

P.Thắng
TOAN - Thu

LS&ĐL(Sử) - Thu 

Sử
VAN - N.Uyên

KHTN(HS) - 

Chiều

CONG NGHE - 

Thảo

KHTN(HS) - 

T.Thúy
GDĐP - My

N_THUẬT(MT) - 

Thoa
TOAN - B.Thảo KHTN(HS) - Trầm VAN - Nhi TOAN - Hiếu

LS&ĐL(Địa) - 

Mẫn-V
KHTN(HS) - Oanh LS&ĐL(Sử) - Đảm Anh - Trinh GDĐP - Trang văn TD - Dự TD - Tâm TD - A.Tú TD - Linh

4 TD - Dự TD - Tâm TD - A.Tú TD - Linh

5

1 TOAN - Thu VAN - Hòa Anh - Thạch TOAN - Hải
CONG NGHE - 

Thảo

KHTN(HS) - 

Chiều
KHTN(Lý) - Tình TIN - Trang VAN - Hường

N_THUẬT(N) - 

P.Thắng
VAN - Hằng VAN - Nhi TOAN - Hiếu Anh - Nguyên LS&ĐL(Sử) - Đảm TOAN - Mẫn Anh - Trinh TIN - Chinh LS&ĐL(Sử) - Lân VAN - Dung Anh - Thư LS&ĐL(Sử) - Thủy

LS&ĐL(Địa) - 

N.Thủy
GDCD - Thoa

CONG NGHE - 

Đại
KHTN(H) - Mai

N_THUẬT(N) - 

Kiều
KHTN(S) - Liên TOAN - Nam

KHTN(Lý) - 

T.Thúy

N_THUẬT(MT) - 

Hiền
VAN - Mẫn-V

LS&ĐL(Sử) - 

Phương
GDĐP - My VAN - D.Thu KHTN(Lý) - Tùng LS&ĐL(Địa) - Lý HĐTN - Uyên.To GDCD - Ngân

2
KHTN(HS) - 

Chiều
Anh - Thạch TOAN - Thu TIN - Hải TOAN - Đại Anh - T.Anh

CONG NGHE - 

Thảo

N_THUẬT(N) - 

P.Thắng
GDĐP - My VAN - Hường

LS&ĐL(Địa) - 

Mẫn-V
TOAN - Mẫn VAN - Nhi VAN - Hòa

LS&ĐL(Địa) - Thu 

Sử
TIN - Chinh LS&ĐL(Sử) - Đảm GDCD - Ngân KHTN(Lý) - Tình

LS&ĐL(Địa) - 

N.Thủy
LS&ĐL(Sử) - Lân GDCD - Thoa HĐTN - Trinh Anh - Thư KHTN(H) - Mai

N_THUẬT(N) - 

Kiều
TOAN - Nam GDĐP - Dung KHTN(Lý) - Tùng Anh - Nguyên

LS&ĐL(Địa) - 

N.Hương
Anh - Lệ

N_THUẬT(MT) - 

Hiền

LS&ĐL(Sử) - 

Phương

KHTN(Lý) - 

T.Thúy
KHTN(S) - Liên TOAN - Tú TOAN - Uyên.To HĐTN - T. Trang

3 Anh - Thạch TOAN - Thu VAN - Hòa
KHTN(HS) - 

Chiều
TOAN - Đại

N_THUẬT(N) - 

P.Thắng

KHTN(HS) - 

T.Thúy

N_THUẬT(MT) - 

Hiền
Anh - T.Anh LS&ĐL(Địa) - Lý

N_THUẬT(MT) - 

Thoa
LS&ĐL(Sử) - Thủy Anh - Luận TOAN - Mẫn TOAN - Hiếu LS&ĐL(Sử) - Đảm

LS&ĐL(Địa) - Thu 

Sử
VAN - Hường TOAN - T. Trang Anh - Thư GDCD - Kiều KHTN(H) - Mai Anh - Trinh KHTN(Lý) - Tình GDĐP - Dung VAN - Lan

LS&ĐL(Địa) - 

N.Thủy
TIN - Trang

LS&ĐL(Địa) - 

N.Hương
VAN - Hằng VAN - Mẫn-V TOAN - Tú GDCD - Ngân KHTN(Lý) - Tùng HĐTN - D.Thu TIN - Chinh Anh - Lệ KHTN(S) - Liên

LS&ĐL(Sử) - 

Phương

4
LS&ĐL(Sử) - Thu 

Sử

KHTN(HS) - 

Chiều

LS&ĐL(Địa) - 

N.Thủy

CONG NGHE - 

Thảo
GDĐP - My TIN - Trang LS&ĐL(Địa) - Lý VAN - Nhi

N_THUẬT(N) - 

P.Thắng
Anh - T.Anh Anh - Luận

LS&ĐL(Địa) - 

Mẫn-V

N_THUẬT(N) - 

Ngân
TIN - Chinh Anh - Lệ VAN - Lan VAN - Hường LS&ĐL(Sử) - Đảm Anh - Thư GDCD - Thoa TOAN - T. Trang KHTN(Lý) - Tình GDĐP - Dung LS&ĐL(Sử) - Thủy KHTN(S) - Liên

CONG NGHE - 

Đại
Anh - Trinh LS&ĐL(Sử) - Lân

N_THUẬT(MT) - 

Hiền
TOAN - Nam KHTN(Lý) - Tùng

CONG NGHE - 

Hiếu
TOAN - Uyên.To

LS&ĐL(Địa) - 

N.Hương
TOAN - Tú

LS&ĐL(Sử) - 

Phương

KHTN(Lý) - 

T.Thúy
VAN - Hằng Anh - Nguyên

5

1 TD - Tâm TD - Dự TD - Linh TD - A.Tú TIN - Trang VAN - Dung TOAN - T. Trang HĐTN - V.Thúy KHTN(Lý) - Tình Anh - Thư KHTN(H) - Mai HĐTN - Lân VAN - T.Uyên
CONG NGHE - 

Đại

LS&ĐL(Sử) - 

Phương
Anh - Nguyên

N_THUẬT(N) - 

Thắm

KHTN(H) - 

H.Thanh
TIN - Chinh HĐTN - Ái VAN - D.Thu

CONG NGHE - 

Ngọc
TOAN - Tú

LS&ĐL(Địa) - 

N.Hương
KHTN(S) - Liên

2 TD - Tâm TD - Dự TD - Linh TD - A.Tú
CONG NGHE - 

Đại
KHTN(H) - Mai KHTN(Lý) - Tình Anh - Thư

KHTN(H) - 

H.Thanh
GDĐP - Dung TIN - Trang TOAN - K.Ngân

N_THUẬT(MT) - 

V.Thúy
LS&ĐL(Sử) - Lân Anh - Nguyên

LS&ĐL(Địa) - 

N.Hương

LS&ĐL(Sử) - 

Phương
GDCD - Thắm Anh - Luận VAN - T.Uyên

CONG NGHE - 

Ngọc
HĐTN - T. Trang KHTN(S) - Liên TIN - Chinh VAN - D.Thu

Chiều Thứ 3 3 TD - Tâm TD - Dự TD - Linh TD - A.Tú TOAN - T. Trang TOAN - K.Ngân TIN - Trang KHTN(S) - Liên TOAN - Đại VAN - Dung LS&ĐL(Sử) - Lân Anh - Thư KHTN(Lý) - Tình
N_THUẬT(MT) - 

V.Thúy
GDCD - Thắm

LS&ĐL(Sử) - 

Phương

KHTN(H) - 

H.Thanh
TOAN - Tú VAN - D.Thu

CONG NGHE - 

Ngọc
Anh - Nguyên Anh - Ái TIN - Chinh Anh - Luận

LS&ĐL(Địa) - 

N.Hương

4 TD - Tâm TD - Dự TD - Linh TD - A.Tú

5

1 GDĐP - My VAN - Hòa
KHTN(HS) - 

Chiều
KHTN(Lý) - Ngọc TOAN - Đại Anh - T.Anh GDCD - Đảm VAN - Nhi TIN - Hải

CONG NGHE - 

Thảo
TOAN - Hiếu TOAN - Mẫn GDCD - Ngân Anh - Nguyên VAN - Đào KHTN(HS) - Oanh KHTN(HS) - Trầm Anh - Thúy TOAN - T. Trang KHTN(Lý) - Tình VAN - Trang văn Anh - Thư GDCD - Thoa LS&ĐL(Sử) - Thủy VAN - Hương văn

N_THUẬT(MT) - 

V.Thúy
TOAN - Nam TOAN - Thanh

KHTN(H) - 

H.Thanh
KHTN(S) - Liên TIN - Chinh KHTN(Lý) - Tùng

N_THUẬT(N) - 

Thắm
VAN - T.Uyên

KHTN(Lý) - 

T.Thúy
TOAN - Doanh LS&ĐL(Địa) - Lý TOAN - Uyên.To TOAN - Ngoan

2
KHTN(HS) - 

Chiều
VAN - Hòa Anh - Thạch LS&ĐL(Địa) - Lý KHTN(Lý) - Ngọc TOAN - Ngoan VAN - Đào TOAN - B.Thảo Anh - T.Anh

KHTN(HS) - 

T.Thúy
KHTN(HS) - Trầm VAN - Nhi

CONG NGHE - 

Thảo
LS&ĐL(Sử) - Thủy

N_THUẬT(MT) - 

V.Thúy
Anh - Thúy

N_THUẬT(N) - 

Ngân
TOAN - Thanh KHTN(S) - Oanh TIN - Trang TOAN - T. Trang VAN - Trang văn TOAN - Đại

KHTN(H) - 

H.Thanh
LS&ĐL(Sử) - Lân VAN - Lan VAN - T.Uyên KHTN(Lý) - Tình TOAN - Nam TIN - Chinh GDCD - Thắm GDĐP - My KHTN(S) - Liên Anh - Ái Anh - Nguyên TOAN - Doanh VAN - N.Uyên VAN - Hằng KHTN(Lý) - Tùng

3 VAN - Hương văn GDCD - Đảm
N_THUẬT(MT) - 

Thoa

KHTN(HS) - 

Chiều
Anh - Thạch VAN - Đào TOAN - Ngoan Anh - T.Anh

KHTN(HS) - 

T.Thúy
TOAN - B.Thảo GDĐP - Nhi HĐTN - Mẫn TOAN - Hiếu

CONG NGHE - 

Thảo

N_THUẬT(N) - 

Ngân
VAN - Lan TOAN - Thanh KHTN(HS) - Oanh Anh - Thư LS&ĐL(Sử) - Lân

KHTN(H) - 

H.Thanh
TOAN - Hải VAN - Trang văn TOAN - K.Ngân KHTN(Lý) - Tình TIN - Trang KHTN(S) - Liên KHTN(H) - Trầm TIN - Chinh

N_THUẬT(N) - 

Thắm
VAN - Mẫn-V HĐTN - T. Trang TOAN - Uyên.To KHTN(Lý) - Tùng GDĐP - My VAN - T.Uyên

CONG NGHE - 

Ngọc
VAN - Hằng Anh - Nguyên

4 VAN - Hương văn Anh - Thạch GDĐP - My TOAN - Hải
KHTN(HS) - 

Chiều

N_THUẬT(MT) - 

Thoa
Anh - Ái

KHTN(HS) - 

T.Thúy
LS&ĐL(Địa) - Lý TOAN - B.Thảo TIN - Chinh KHTN(HS) - Trầm VAN - Nhi HĐTN - Hòa LS&ĐL(Sử) - Đảm

N_THUẬT(N) - 

Ngân
KHTN(Lý) - Ngọc HĐTN - Thanh LS&ĐL(Sử) - Lân KHTN(S) - Oanh Anh - Thư

CONG NGHE - 

Đại
LS&ĐL(Sử) - Thủy TIN - Trang Anh - Thúy TOAN - K.Ngân HĐTN - T.Uyên VAN - Lan Anh - Nguyên VAN - Hằng TOAN - Nam VAN - Mẫn-V

KHTN(H) - 

H.Thanh
TOAN - Uyên.To KHTN(S) - Liên

N_THUẬT(N) - 

Thắm
HĐTN - N.Uyên KHTN(Lý) - Tùng

CONG NGHE - 

Hiếu

5

1 Anh - Thạch
N_THUẬT(MT) - 

Thoa
TIN - Trang

N_THUẬT(N) - 

P.Thắng

KHTN(HS) - 

Chiều
VAN - Đào

LS&ĐL(Sử) - Thu 

Sử
Anh - T.Anh

CONG NGHE - 

Thảo

KHTN(HS) - 

T.Thúy
KHTN(Lý) - Ngọc KHTN(HS) - Trầm TIN - Chinh TOAN - Mẫn KHTN(HS) - Oanh GDCD - Ngân GDĐP - Trang văn VAN - Hường TD - Dự TD - Tâm TD - A.Tú TD - Linh

2
N_THUẬT(MT) - 

Thoa

N_THUẬT(N) - 

P.Thắng

KHTN(HS) - 

Chiều

LS&ĐL(Sử) - Thu 

Sử
Anh - Thạch Anh - T.Anh TIN - Trang

CONG NGHE - 

Thảo

KHTN(HS) - 

T.Thúy
LS&ĐL(Địa) - Lý TOAN - Hiếu TIN - Chinh KHTN(HS) - Trầm

N_THUẬT(N) - 

Ngân
HĐTN - Đào TOAN - Mẫn VAN - Hường KHTN(Lý) - Ngọc TD - Dự TD - Tâm TD - A.Tú TD - Linh

Chiều thứ 4 3 TIN - Trang
CONG NGHE - 

Thảo
Anh - Thạch

N_THUẬT(MT) - 

Thoa

LS&ĐL(Sử) - Thu 

Sử

KHTN(HS) - 

Chiều
LS&ĐL(Địa) - Lý

KHTN(HS) - 

T.Thúy
VAN - Hường Anh - T.Anh GDCD - Ngân

N_THUẬT(N) - 

P.Thắng
TOAN - Hiếu KHTN(Lý) - Ngọc VAN - Đào GDĐP - Trang văn TIN - Chinh KHTN(HS) - Oanh TD - Dự TD - Tâm TD - A.Tú TD - Linh

4 TD - Dự TD - Tâm TD - A.Tú TD - Linh

5

1
LS&ĐL(Địa) - 

N.Thủy
TOAN - Thu GDCD - Đảm LS&ĐL(Địa) - Lý VAN - N.Uyên TOAN - Ngoan Anh - Ái

KHTN(HS) - 

T.Thúy
VAN - Hường

LS&ĐL(Sử) - Thu 

Sử
LS&ĐL(Sử) - Thủy KHTN(Lý) - Ngọc

N_THUẬT(MT) - 

V.Thúy
VAN - Hòa Anh - Lệ

N_THUẬT(MT) - 

Thoa

CONG NGHE - 

Thảo
TOAN - Thanh VAN - Dung TOAN - K.Ngân TOAN - T. Trang KHTN(H) - Mai VAN - Trang văn

KHTN(H) - 

H.Thanh
Anh - Thúy LS&ĐL(Sử) - Lân GDCD - Kiều VAN - Lan GDĐP - Nhi VAN - Hằng KHTN(S) - Liên

LS&ĐL(Địa) - 

N.Hương
Anh - Luận

N_THUẬT(N) - 

Thắm
VAN - D.Thu TOAN - Doanh GDĐP - C. Hảo

CONG NGHE - 

Hiếu
TIN - Chinh

2
CONG NGHE - 

Thảo

LS&ĐL(Địa) - 

N.Thủy
TOAN - Thu GDCD - Đảm VAN - N.Uyên HĐTN - Ngoan

KHTN(HS) - 

T.Thúy
TOAN - B.Thảo

LS&ĐL(Sử) - Thu 

Sử
VAN - Hường VAN - Hằng

N_THUẬT(MT) - 

Thoa
GDĐP - Nhi VAN - Hòa VAN - Đào Anh - Thúy KHTN(HS) - Trầm

N_THUẬT(N) - 

Ngân
VAN - Dung KHTN(H) - Mai LS&ĐL(Sử) - Lân LS&ĐL(Sử) - Thủy VAN - Trang văn TOAN - K.Ngân

N_THUẬT(N) - 

Kiều
VAN - Lan

KHTN(H) - 

H.Thanh
TOAN - Thanh KHTN(Lý) - Tùng HĐTN - T. Trang

LS&ĐL(Địa) - 

N.Hương
KHTN(S) - Liên

CONG NGHE - 

Ngọc
Anh - Ái LS&ĐL(Địa) - Lý TOAN - Doanh

LS&ĐL(Sử) - 

Phương

N_THUẬT(N) - 

Thắm
GDĐP - My

3 HĐTN - Thu Sử GDĐP - My VAN - Hòa Anh - Ái GDCD - Đảm VAN - Đào TOAN - Ngoan LS&ĐL(Địa) - Lý
KHTN(HS) - 

T.Thúy
TOAN - B.Thảo KHTN(HS) - Trầm VAN - Nhi Anh - Luận LS&ĐL(Sử) - Thủy GDCD - Ngân KHTN(Lý) - Ngọc TOAN - Thanh

CONG NGHE - 

Thảo
TOAN - T. Trang VAN - Dung

LS&ĐL(Địa) - 

N.Thủy
VAN - Trang văn

N_THUẬT(MT) - 

V.Thúy

N_THUẬT(N) - 

Kiều
GDCD - Thoa VAN - Lan LS&ĐL(Sử) - Lân Anh - Thúy

CONG NGHE - 

Hiếu
GDCD - Thắm TOAN - Nam

LS&ĐL(Sử) - 

Phương
VAN - D.Thu KHTN(S) - Liên TIN - Chinh

LS&ĐL(Địa) - 

N.Hương
Anh - Lệ

N_THUẬT(MT) - 

Hiền
KHTN(Lý) - Tùng

4 TOAN - Thu VAN - Hòa KHTN(Lý) - Ngọc VAN - N.Uyên LS&ĐL(Địa) - Lý GDĐP - My VAN - Đào
LS&ĐL(Sử) - Thu 

Sử
TOAN - B.Thảo

N_THUẬT(MT) - 

Thoa
Anh - Luận

CONG NGHE - 

Thảo
VAN - Nhi GDCD - Ngân TOAN - Hiếu VAN - Lan VAN - Hường Anh - Thúy GDĐP - T. Trang LS&ĐL(Sử) - Lân KHTN(S) - Liên VAN - Trang văn LS&ĐL(Sử) - Thủy VAN - Dung

LS&ĐL(Địa) - 

N.Thủy
GDCD - Kiều TOAN - Nam KHTN(H) - Trầm

LS&ĐL(Địa) - 

N.Hương

N_THUẬT(MT) - 

Hiền
Anh - Lệ

N_THUẬT(N) - 

Thắm
VAN - D.Thu TIN - Chinh GDCD - Phương Anh - Ái

KHTN(Lý) - 

T.Thúy

KHTN(H) - 

H.Thanh
KHTN(H) - Mai

5

1 TD - Tâm TD - Dự TD - Linh TD - A.Tú
N_THUẬT(MT) - 

V.Thúy
HĐTN - K.Ngân

KHTN(H) - 

H.Thanh

LS&ĐL(Địa) - 

N.Thủy
TOAN - Đại Anh - Thư TOAN - Hải GDĐP - Dung Anh - Trinh HĐTN - Thúy VAN - Mẫn-V

LS&ĐL(Địa) - 

N.Hương
TOAN - Nam Anh - Lệ HĐTN - T. Trang

N_THUẬT(MT) - 

Hiền
VAN - D.Thu VAN - T.Uyên

N_THUẬT(N) - 

Thắm
VAN - Hằng TOAN - Ngoan

2 TD - Tâm TD - Dự TD - Linh TD - A.Tú VAN - Dung Anh - Thư
N_THUẬT(MT) - 

V.Thúy
TOAN - Hải Anh - Trinh

LS&ĐL(Địa) - 

N.Thủy
VAN - Hương văn TOAN - K.Ngân

CONG NGHE - 

Đại

N_THUẬT(N) - 

Kiều
HĐTN - T. Trang VAN - Hằng HĐTN - Lệ VAN - Mẫn-V TOAN - Uyên.To

KHTN(H) - 

H.Thanh

N_THUẬT(N) - 

Thắm

LS&ĐL(Địa) - 

N.Hương
TOAN - Tú GDĐP - My

N_THUẬT(MT) - 

Hiền

Chiều Thứ 5 3 TD - Tâm TD - Dự TD - Linh TD - A.Tú
KHTN(H) - 

H.Thanh

N_THUẬT(N) - 

Kiều
GDĐP - T. Trang TOAN - Hải

CONG NGHE - 

Đại

N_THUẬT(MT) - 

V.Thúy
VAN - Hương văn

LS&ĐL(Địa) - 

N.Thủy
GDĐP - Dung Anh - Thúy

N_THUẬT(N) - 

Thắm
TOAN - Nam VAN - Mẫn-V

N_THUẬT(MT) - 

Hiền

LS&ĐL(Địa) - 

N.Hương
VAN - T.Uyên TOAN - Tú GDĐP - C. Hảo Anh - Lệ TOAN - Uyên.To VAN - D.Thu

4 TD - Tâm TD - Dự TD - Linh TD - A.Tú

5

1
KHTN(HS) - 

Chiều

LS&ĐL(Địa) - 

N.Thủy
TOAN - Thu TOAN - Hải Anh - Thạch GDCD - Đảm Anh - Ái TOAN - B.Thảo Anh - T.Anh VAN - Hường TOAN - Hiếu TOAN - Mẫn KHTN(Lý) - Ngọc Anh - Nguyên KHTN(HS) - Oanh HĐTN - Đào GDCD - Ngân Anh - Thúy Anh - Thư TOAN - K.Ngân HĐTN - Lân VAN - Trang văn

N_THUẬT(N) - 

Kiều
VAN - Dung HĐTN - Trinh KHTN(S) - Liên TIN - Trang TOAN - Thanh VAN - Mẫn-V GDĐP - Nhi TOAN - Nam

LS&ĐL(Địa) - 

N.Hương
Anh - Luận VAN - T.Uyên

KHTN(H) - 

H.Thanh
KHTN(Lý) - Tùng VAN - N.Uyên TOAN - Uyên.To TOAN - Ngoan

2 VAN - Hương văn Anh - Thạch HĐTN - Thu Anh - Ái LS&ĐL(Địa) - Lý
KHTN(HS) - 

Chiều
VAN - Đào HĐTN - B.Thảo HĐTN - T.Anh KHTN(Lý) - Tình VAN - Hằng Anh - Trinh LS&ĐL(Sử) - Thủy TOAN - Mẫn KHTN(Lý) - Ngọc Anh - Thúy TOAN - Thanh VAN - Hường HĐTN - Lân

N_THUẬT(MT) - 

V.Thúy
Anh - Thư

N_THUẬT(N) - 

Kiều
TIN - Trang VAN - Dung TOAN - Hải TOAN - K.Ngân VAN - T.Uyên

LS&ĐL(Địa) - 

N.Thủy
VAN - Mẫn-V TOAN - Nam GDĐP - Nhi KHTN(Lý) - Tùng TOAN - Uyên.To GDCD - Ngân TOAN - Tú GDCD - Phương VAN - N.Uyên Anh - Luận

LS&ĐL(Địa) - 

N.Hương

3 TOAN - Thu HĐTN - Thạch VAN - Hòa HĐTN - B.Thảo VAN - N.Uyên TOAN - Ngoan VAN - Đào VAN - Nhi GDCD - Đảm Anh - T.Anh Anh - Luận LS&ĐL(Sử) - Thủy KHTN(HS) - Trầm KHTN(HS) - Oanh Anh - Lệ TOAN - Mẫn HĐTN - Thanh VAN - Hường
KHTN(H) - 

H.Thanh

CONG NGHE - 

Đại

N_THUẬT(N) - 

Kiều

N_THUẬT(MT) - 

V.Thúy
VAN - Trang văn HĐTN - Lân TOAN - Hải Anh - Thư Anh - Trinh Anh - Thúy KHTN(S) - Liên

CONG NGHE - 

Hiếu
KHTN(Lý) - Tùng VAN - Mẫn-V

LS&ĐL(Địa) - 

N.Hương
TOAN - Uyên.To Anh - Nguyên Anh - Ái TOAN - Tú GDCD - Ngân

N_THUẬT(N) - 

Thắm

4 KHTN(Lý) - Ngọc TOAN - Thu VAN - Hòa VAN - N.Uyên
N_THUẬT(N) - 

P.Thắng
LS&ĐL(Địa) - Lý TOAN - Ngoan KHTN(Lý) - Tình TOAN - B.Thảo HĐTN - T.Anh HĐTN - Hằng GDCD - Ngân VAN - Nhi

N_THUẬT(MT) - 

V.Thúy
TOAN - Hiếu

LS&ĐL(Địa) - Thu 

Sử
LS&ĐL(Sử) - Đảm KHTN(HS) - Oanh

LS&ĐL(Địa) - 

N.Thủy
Anh - Thư VAN - Trang văn TIN - Trang TOAN - Đại TOAN - K.Ngân VAN - Hương văn LS&ĐL(Sử) - Lân

KHTN(H) - 

H.Thanh
VAN - Lan TOAN - Nam Anh - Nguyên Anh - Lệ TOAN - Tú KHTN(Lý) - Tùng TOAN - Uyên.To

N_THUẬT(MT) - 

Hiền
VAN - T.Uyên KHTN(H) - Mai

LS&ĐL(Sử) - 

Phương
VAN - D.Thu

5 SH - Thu Sử SH - Thạch SH - Thu SH - Hải SH - P.Thắng SH - Ngoan SH - Hiền SH - B.Thảo SH - Hường SH - T.Anh SH - Hằng SH - Mẫn SH - Luận SH - Hòa SH - Đào SH - Lan SH - Trầm SH - Thanh SH - Oanh SH - K.Ngân SH - Kiều SH - V.Thúy SH - Trinh SH - Thủy SH - Hương văn SH - Tình SH - T.Uyên SH - Thúy SH - Nam SH - Thắm SH - Lệ SH - Tú SH - Tùng SH - Ái SH - D.Thu SH - Phương SH - N.Uyên SH - Uyên.To SH - Mai

1 TD - Tâm TD - Dự TD - Linh TD - A.Tú

2 TD - Tâm TD - Dự TD - Linh TD - A.Tú

3 TD - Dự TD - A.Tú TD - Linh

4 TD - Dự TD - A.Tú TD - Linh

5

Sáng Thứ 5

Sáng Thứ 6

Chiều Thứ 6

Áp dụng từ ngày 07/09/2026

THỜI KHÓA BIỂU

Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm

Học kỳ 1

Năm học: 2026 - 2027

Sáng Thứ 2

Sáng Thứ 3

Sáng Thứ 4


